
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt buộc 

  Phải nộp 

thêm 

 Được 

thoái trả  

1 Lê Hồng Phúc P.TCHCTH b 37,401,366   27,000,000  -                 556,920           9,844,446          492,222          -                    492,222          -               

2 Nguyễn Hữu Xuân Vũ P.TCHCTH b 46,221,497   27,000,000  10,800,000    909,090           7,512,407          375,621          375,621          -               

3 Phạm Hữu Thành Phú P.TCHCTH b 40,373,935   27,000,000  -                 687,960           12,685,975        634,299          634,299          -               

4 Huỳnh Thanh Nhàn P.TCHCTH b 40,373,937   27,000,000  10,800,000    687,960           1,885,977          94,299            94,299            -               

5 Phạm Hữu Tấn P.TCHCTH b 60,970,757   27,000,000  21,600,000    -                   12,370,757        618,537          618,537          -               

6 Nguyễn Tiến Hưng P.TCHCTH b 45,561,637   27,000,000  -                 909,090           17,652,547        1,015,254       1,015,254       -               

7 Phan Ngọc Phát P.TCHCTH b 44,862,457   27,000,000  -                 835,380           17,027,077        952,707          952,707          -               

8 Huỳnh Bá Thành P.TCHCTH b 44,862,457   27,000,000  -                 835,380           17,027,077        952,707          952,707          -               

9 Đồng Anh Tuấn P.TCHCTH b 42,762,277   27,000,000  10,800,000    761,670           4,200,607          210,030          210,030          -               

10 Hồ Thị Tuyết P.TCHCTH b 43,386,137   27,000,000  -                 -                   16,386,137        888,615          -                    888,615          -               

11 Lê Hồng Sơn P.TCHCTH b 31,228,582   27,000,000  -                 614,250           3,614,332          180,717          -                    180,717          -               

120,207,339   6,415,008     -                  6,415,008     -             

Tổng cộng thuế phải nộp thêm: 6,415,008 đồng

Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm mười lăm nghìn không trăm lẻ tám đồng chẵn.

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 1/2018

HỌ TÊN

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT Ký Nộp
 Thu nhập 

tính thuế/quý 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các khoản giảm trừ/ Quý

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số thuế đã 

tạm khấu trừ 

trong Q1/2018 

 Tổng thu 

nhập chịu 

thuế/Quý 

 Số thuế 

phải nộp/quý 
ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Minh Thùy Nguyễn Kính Phạm Hữu Lộc

  Số  thuế chênh lệch 

NGƯỜI LẬP BẢNG

TỔNG CỘNG

Phòng Kế hoạch- Tài Chính thông báo đến cá nhân có phát sinh thuế TNCN vui lòng đến nộp trước ngày 18/06/2018. Xin cảm ơn. 


